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M∙ Sè HAI CH÷ C¸I THÓ HIÖN T£N N¦íC Vμ C¸C THùC THÓ KH¸C TRONG 
C¸C T¦ LIÖU Së H÷U C¤NG NGHIÖP THEO TI£U CHUÈN ST3 CñA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

C¸C Tæ CHøC QUèC TÕ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NH÷NG M∙ Sè INID TRÝCH Tõ TI£U CHUÈN ST80 CñA Tæ CHøC Së H÷U TRÝ 
TUÖ THÕ GIíI (WIPO) §Ó NHËN BIÕT C¸C D÷ LIÖU TH¦ MôC DïNG C¤NG Bè 

§¥N Vμ B»NG §éC QUYÒN KIÓU D¸NG C¤NG NGHIÖP 
 

(11) Sè b»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp / Sè c«ng bè ®¬n 

(15) Ngμy cÊp 

(17) Ngμy hÕt h¹n hiÖu lùc cña b»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(21) Sè ®¬n 

(22) Ngμy nép ®¬n 

(23) Tªn triÓn l·m, ngμy vμ n¬i triÓn l·m 

(28) Sè ph−¬ng ¸n yªu cÇu b¶o hé 

(30) Sè ®¬n −u tiªn, ngμy nép ®¬n −u tiªn 

(43) Ngμy c«ng bè ®¬n 

(45) Ngμy c«ng bè b»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(51) Ph©n lo¹i quèc tÕ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(54) Tªn s¶n phÈm mang kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(55) ¶nh chôp / h×nh vÏ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(57) §Æc ®iÓm kh¸c biÖt yªu cÇu b¶o hé cña kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 

(62) Sè vμ ngμy nép ®¬n, sè b»ng ®éc quyÒn KDCN hoÆc sè c«ng bè ®¬n liªn quan ®Õn t¸ch ®¬n 

(71) Tªn vμ ®Þa chØ cña ng−êi nép ®¬n 

(72) Tªn cña t¸c gi¶ KDCN 

(73) Tªn, ®Þa chØ cña chñ b»ng ®éc quyÒn KDCN 

(74) Tªn cña ng−êi ®¹i diÖn SHCN 
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PhÇn I 
 

§¬n yªu cÇu cÊp b»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp 
 
 

(11) 36429 
(21) 3-2019-01040 (28) 1 
(54) ĐÈN XE GẮN MÁY (51) 26-06 
(22) 24/04/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐÀI PHONG (VN)
Số 4 đường số 3B, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hà Quảng Chánh (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 36430 
(21) 3-2019-01041 (28) 1 
(54) ĐÈN XE GẮN MÁY (51) 26-06 
(22) 24/04/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐÀI PHONG (VN)
Số 4 đường số 3B, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hà Quảng Chánh (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 36431 
(21) 3-2019-01043 (28) 1 
(54) ĐÈN XE GẮN MÁY (51) 26-06 
(22) 24/04/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐÀI PHONG (VN)
Số 4 đường số 3B, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hà Quảng Chánh (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 36432 
(21) 3-2018-02191 (28) 1 
(54) THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH (51) 25-01 
(22) 30/03/2015 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH TELLBE VIỆT NAM (VN) 
1/109 Quốc lộ 13, ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

(72) HANS FREDRIK ABERG (SE) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 36433 
(21) 3-2019-00890 (28) 1 
(54) XE SCUTƠ (51) 12-11 
(22) 09/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 2018-022385 12/10/2018 JP;  

(73) 
HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 

(72) 
1. Masashi Namai (JP) 
2. Tomotake Shimoji (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36434 
(21) 3-2018-02819 (28) 1 
(54) CỎ NHÂN TẠO (51) 11-04 
(22) 24/12/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO.,LTD. (CN) 
No. 8, Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao Shandong, 266300, 
China 

(72) YU, Kang (CN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 36435 
(21) 3-2019-01228 (28) 1 
(54) LỐP XE (51) 12-15 
(22) 20/05/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830669410.4 23/11/2018 CN;  

(73) 
COOPER TIRE & RUBBER COMPANY (US) 
701 Lima Avenue, Findlay, Ohio, 45840, United States of America 

(72) Wen Juan LIU (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 36436 
(21) 3-2019-01221 (28) 3 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 3F VIỆT (VN) 
Thửa đất số 232, tờ bản đồ số 48, ấp Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Nguyễn Quốc Trung (VN) 
(55)  
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(11) 36437 
(21) 3-2019-01078 (28) 1 
(54) DỤNG CỤ XÓA (51) 19-02 
(22) 02/05/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 2018-025842 28/11/2018 JP;  

(73) 
PLUS CORPORATION (JP) 
1-28, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 

(72) 
1. Keita Kure (JP) 
2. Tomonori Kimura (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36438 
(21) 3-2019-01206 (28) 1 
(54) ĐẾ GIÀY (51) 02-04 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) 
1. Giacon Barbara (IT) 
2. Massimo Mosole (IT) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36439 
(21) 3-2019-01207 (28) 1 
(54) ĐẾ GIÀY (51) 02-04 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) 
1. Gasparotto Franca (IT) 
2. Esposito Ernesto (IT) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36440 
(21) 3-2019-01208 (28) 1 
(54) ĐẾ GIÀY (51) 02-04 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) Ferraresso Luciano (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36441 
(21) 3-2019-01209 (28) 1 
(54) ĐẾ GIÀY (51) 02-04 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) Ferraresso Luciano (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36442 
(21) 3-2019-01210 (28) 1 
(54) ĐẾ GIÀY (51) 02-04 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) Barbiero Ivano (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36443 
(21) 3-2019-01211 (28) 1 
(54) ĐẾ GIÀY (51) 02-04 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) Ferraresso Luciano (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36444 
(21) 3-2019-01212 (28) 1 
(54) GIÀY (51) 02-04 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) Ferraresso Luciano (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36445 
(21) 3-2019-01213 (28) 1 
(54) ĐẾ GIÀY (51) 02-04 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) Ferraresso Luciano (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36446 
(21) 3-2019-01214 (28) 1 
(54) GIÀY (51) 02-04 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) Luca Schiavo (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36447 
(21) 3-2019-01215 (28) 1 
(54) GIÀY (51) 02-04 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) Luca Schiavo (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36448 
(21) 3-2019-01217 (28) 1 
(54) ĐẾ GIÀY (51) 02-04 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) Ferraresso Luciano (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36449 
(21) 3-2019-00798 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 28/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
VÕ NGỌC TRUNG (VN) 
Tổ 10, ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Võ Ngọc Trung (VN) 
(55)  
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(11) 36450 
(21) 3-2019-00796 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 28/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
VÕ NGỌC TRUNG (VN) 
Tổ 10, ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Võ Ngọc Trung (VN) 
(55)  
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(11) 36451 
(21) 3-2019-00794 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 28/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
VÕ NGỌC TRUNG (VN) 
Tổ 10, ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Võ Ngọc Trung (VN) 
(55)  
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(11) 36452 
(21) 3-2019-01196 (28) 7 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 16/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG PROVENCE (VN) 
149B Trương Định, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phan Quốc Công (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 36453 
(21) 3-2019-00423 (28) 1 
(54) BỘ LÀM NÓNG (51) 15-99 
(22) 14/02/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
WANG FENG LING (CN) 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. Beijing, 100004 p. R. China 

(72) WANG FENG LING (CN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 36454 
(21) 3-2019-00792 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 28/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
VÕ NGỌC TRUNG (VN) 
Tổ 10, ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Võ Ngọc Trung (VN) 
(55)  
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(11) 36455 
(21) 3-2019-00964 (28) 1 
(54) ỐNG XẢ (51) 12-16 
(22) 18/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 005808854-0001 25/10/2018 EM;  

(73) 
IGOR AKRAPOVIC (SI) 
Rozna Dolina C.VIII/10A, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 

(72) 
1. Igor Akrapovic (SI) 
2. Ermin Kosovel (SI) 
3. Mitja Mahnic (SI) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36456 
(21) 3-2019-00960 (28) 1 
(54) ỐNG XẢ (51) 12-16 
(22) 18/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 005813177-0001 30/10/2018 EM;  

(73) 
IGOR AKRAPOVIC (SI) 
Rozna Dolina C.VIII/10A, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 

(72) 

1. Igor Akrapovic (SI) 
2. Cveto Zupancic (SI) 
3. Luka Zagar (SI) 
4. Ermin Kosovel (SI) 
5. Tadej Zadel (SI) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36457 
(21) 3-2019-00954 (28) 1 
(54) THIẾT BỊ THÔNG BÁO TIẾNG NÓI (51) 14-01; 20-03 
(22) 16/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830575449.X 16/10/2018 CN;  

(73) 
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands 

(72) Huayang ZHAO (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 36458 
(21) 3-2019-01348 (28) 1 
(54) MẶT DÂY CHUYỀN (51) 11-01 
(22) 24/05/2018 (43) 25/09/2019 
(30) DM/098788 30/11/2017 WO;  

(73) 
CHANEL (FR) 
135 avenue Charles de Gaulle, F-92200 Neuilly-sur-Seine, France 

(72) Marianna NITSCH (AT) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36459 
(21) 3-2019-01336 (28) 1 
(54) BAO GÓI SẢN PHẨM (51) 09-05 
(22) 22/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MIZOKAMI (VN) 
106/17B, đường Hoà Bình, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Đỗ Ngọc Sơn (VN) 
(55)  
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(11) 36460 
(21) 3-2019-01339 (28) 4 
(54) HỘP BÚT (51) 09-03 
(22) 22/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36461 
(21) 3-2019-01341 (28) 1 
(54) BAO GÓI SẢN PHẨM (51) 09-05 
(22) 22/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐÔNG Á (VN) 
Số 75 đường TX 31, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 36462 
(21) 3-2019-00655 (28) 1 
(54) BĂNG BẢO VỆ KHỚP CỔ TAY (51) 02-06 
(22) 18/03/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 2018-020758 25/09/2018 JP;  

(73) 

1. KOWA COMPANY, LTD. (JP) 
6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-8625 Japan 
2. IIDA HOSIERY CO.,LTD. (JP) 
138, Gose-shi, Nara 639-2200 Japan 

(72) 
1. Hosoe Yukihiro (JP) 
2. Nagata Itsuo (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 36463 
(21) 3-2019-01220 (28) 3 
(54) HỘP (51) 09-03 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
LOTTE CO., LTD. (JP) 
20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan 

(72) 
1. Hiroo Fujiwara (JP) 
2. Shintarou Katsuyama (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 36464 
(21) 3-2019-00650 (28) 1 
(54) NỒI (51) 07-01 
(22) 19/09/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH MINH LONG I (VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(55)  
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(11) 36465 
(21) 3-2019-00258 (28) 1 
(54) NHÀ VỆ SINH LƯU ĐỘNG (51) 25-03 
(22) 23/01/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
LÊ TRUNG HIẾU (VN) 
Số nhà 12 B TT1 khu đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(72) Lê Trung Hiếu (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO CONSULTANCY CORP.) 
(55)  
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(11) 36466 
(21) 3-2019-00934 (28) 2 
(54) BỘ PHẬN TẠO ION (51) 23-01; 23-04 
(22) 12/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 2018-024333 06/11/2018 JP; 2018-024332 06/11/2018 JP;  

(73) 
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD (JP)
1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 

(72) 
1. Motoji Kawasaki (JP) 
2. Kouiti Hirai (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36467 
(21) 3-2019-00929 (28) 1 
(54) BAO GÓI (51) 09-05 
(22) 12/04/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
ORION CORPORATION (KR) 
13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) 
1. Lee, Sock Woo (KR) 
2. Lee, A Reum (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36468 
(21) 3-2019-00932 (28) 1 
(54) ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (51) 14-03 
(22) 12/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830570971.9 12/10/2018 CN;  

(73) 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong 518129, China 

(72) 

1. Ting Xu (CN) 
2. Zhenqi Tang (CN) 
3. Haibo Luo (CN) 
4. Joon Suh Kim (KR) 
5. Huie Wang (CN) 
6. Guang Cao (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36469 
(21) 3-2019-00816 (28) 1 
(54) BÚT CẢM ỨNG (51) 14-02; 14-99 
(22) 29/03/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830557305.1 30/09/2018 CN;  

(73) 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong 518129, China 

(72) Haosen XU (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36470 
(21) 3-2019-01242 (28) 1 
(54) CHAI (51) 09-01 
(22) 21/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT (VN) 
374 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trương Đức Tánh (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 36471 
(21) 3-2019-01245 (28) 1 
(54) GIÀY (51) 02-04 
(22) 21/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) 
1. Livio Poloni (IT) 
2. Giulio Sbarigia (IT) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36472 
(21) 3-2019-00387 (28) 2 
(54) ÁO LÓT NỮ (51) 02-01 
(22) 11/02/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830435225.9 08/08/2018 CN;  

(73) 
AS IP BRANDS LLC (US) 
150 Meadowlands Parkway Suite 403 Secaucus, NJ 07094, United States of 
America 

(72) 
1. A'nna Coston (US) 
2. Kristen Gaskins (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 378 TẬP A – QUYỂN 2 (09.2019) 

85 

 

 
                                               
                                                      1.7                                                                        1.8 

         
 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 378 TẬP A – QUYỂN 2 (09.2019) 

86 

 

 
 
 

                                                  2.7                                                                                  2.8



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 378 TẬP A – QUYỂN 2 (09.2019) 

87 

 

(11) 36473 
(21) 3-2019-00683 (28) 1 
(54) HỘP ĐỰNG MỸ PHẨM (51) 09-03 
(22) 20/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM NHẬT VIỆT KHANG (VN)
22C đường số 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Văn Tài (VN) 
(55)  
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(11) 36474 
(21) 3-2019-01169 (28) 1 
(54) ĂNG TEN MẠCH DẢI (51) 14-03 
(22) 13/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN 
THÔNG (VN) 
Tòa nhà Elcom Building, ngõ 15, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Trần Ngà (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(55)  
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(11) 36475 
(21) 3-2019-01154 (28) 1 
(54) BÀN (51) 06-03 
(22) 09/05/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 29/680,894 21/02/2019 US;  

(73) 
TWIN-STAR INTERNATIONAL, INC. (US) 
1690 S. Congress Ave., Suite 210, Delray Beach, Florida 33445, United States of 
America 

(72) 

1. NICHOLAS WALKER (US) 
2. JACQUELINE TODD (US) 
3. OCEAN LI (CN) 
4. DALE DUAN (CN) 
5. TYLER NEMES (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 36476 
(21) 3-2018-01276 (28) 3 
(54) HỘP (51) 09-03 
(22) 21/06/2018 (43) 25/09/2019 
(30) 29/631,354 29/12/2017 US;  

(73) 
HELEN OF TROY LIMITED (BB) 
The Financial Services Centre, Bishop's Court Hill, Suite 1, Ground Floor, St. 
Michael, Barbados, BB14004 

(72) 

1. NOAH ZIMAN PENTELOVITCH (US) 
2. CONOR PATRICK MCNAMARA (US) 
3. MAKIKO KIDA (JP) 
4. TAMOTSU MATSUMOTO (JP) 
5. NOBUYUKI OGASAWARA (JP) 
6. YOSHINORI NAGATA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 36477 
(21) 3-2018-01167 (28) 1 
(54) DỤNG CỤ TRỊ LIỆU (51) 24-02; 28-03 
(22) 05/06/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
HÀ TRỌNG DŨNG (VN) 
41 Hàng Đậu, thành phố Hà Nội 

(72) Hà Trọng Dũng (VN) 
(55)  
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(11) 36478 
(21) 3-2019-01254 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 22/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUANG HANH (VN) 
Tổ 8, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(72) Lê Hồ Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 36479 
(21) 3-2019-01253 (28) 1 
(54) THÙNG ĐỰNG SẢN PHẨM (51) 09-03 
(22) 22/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUANG HANH (VN) 
Tổ 8, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(72) Lê Hồ Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 36480 
(21) 3-2019-00845 (28) 1 
(54) BÌNH (51) 09-01 
(22) 03/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 30-2019-0009548 04/03/2019 KR;  

(73) 
UPIS CO., LTD. (KR) 
#101-1208, 185, Mallijae-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) Kwon, Yeon Ok (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 36481 
(21) 3-2019-00843 (28) 1 
(54) MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ (51) 23-04 
(22) 03/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 2018-024006 31/10/2018 JP;  

(73) 
DAIKIN INDUSTRIES LTD. (JP) 
UMEDA CENTER BUILDING, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu, Japan 

(72) Kentarou NIKI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36482 
(21) 3-2019-01252 (28) 1 
(54) BAO GÓI (51) 09-05 
(22) 21/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á CHÂU (VN) 
Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Nguyễn Mạnh Cường (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 36483 
(21) 3-2018-01323 (28) 3 
(54) TỦ (51) 15-07 
(22) 28/06/2018 (43) 25/09/2019 
(30) 201730677052.7 28/12/2017 CN;  

(73) 
CARRIER CORPORATION (US) 
17900 Beeline Highway, Jupiter, Florida 33478, U.S.A. 

(72) 

1. JIAN TIAN (CN) 
2. YANJUN TU (CN) 
3. CHAOCHANG ZHANG (CN) 
4. WEIDONG MENG (CN) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 36484 
(21) 3-2019-00014 (28) 1 
(54) ĐÁ ỐP LÁT (51) 25-01 
(22) 03/01/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A (VN) 
Số 167 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Xuân Năng (VN) 
(55)  
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(11) 36485 
(21) 3-2019-00016 (28) 1 
(54) ĐÁ ỐP LÁT (51) 25-01 
(22) 03/01/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A (VN) 
Số 167 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Xuân Năng (VN) 
(55)  

 

 
 

 
 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 378 TẬP A – QUYỂN 2 (09.2019) 

112 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 378 TẬP A – QUYỂN 2 (09.2019) 

113 

 

(11) 36486 
(21) 3-2019-00018 (28) 1 
(54) ĐÁ ỐP LÁT (51) 25-01 
(22) 03/01/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A (VN) 
Số 167 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Xuân Năng (VN) 
(55)  
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(11) 36487 
(21) 3-2019-00019 (28) 1 
(54) ĐÁ ỐP LÁT (51) 25-01 
(22) 03/01/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A (VN) 
Số 167 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Xuân Năng (VN) 
(55)  
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(11) 36488 
(21) 3-2019-00768 (28) 2 
(54) HỘP ĐỰNG (51) 09-03 
(22) 27/03/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 970009839 12/02/2019 WO;  

(73) 
FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V. (NL) 
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, The Netherlands 

(72) Tim Siro (AU) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36489 
(21) 3-2019-00095 (28) 2 
(54) BỘ NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 10/01/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH HẢI NAM (VN) 
Số 27 Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(72) Nguyễn Thị Thu Sắc (VN) 
(55)  
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(11) 36490 
(21) 3-2018-02806 (28) 2 
(54) BỘ HŨ ĐỰNG MỨT (51) 07-01 
(22) 21/12/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH MINH LONG I (VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(55)  
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(11) 36491 
(21) 3-2018-02515 (28) 1 
(54) CHAI  (51) 09-01 
(22) 23/11/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH ADC (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(72) Võ Thanh Tùng (VN) 
(55)  
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(11) 36492 
(21) 3-2019-00345 (28) 1 
(54) DỤNG CỤ LÀM SẠCH BẰNG BĂNG DÍNH (51) 07-05 
(22) 31/01/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 2018-017381 07/08/2018 JP;  

(73) 

1. NITTO DENKO CORPORATION (JP) 
1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, Japan 
2. NITOMS, INC. (JP) 
12-4, Higashi-Shinagawa 4-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan 

(72) 
1. MASAMI MIWA (JP) 
2. HIROKAZU SUEYOSHI (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 36493 
(21) 3-2019-00684 (28) 1 
(54) HỘP ĐỰNG MỸ PHẨM (51) 09-03 
(22) 20/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM NHẬT VIỆT KHANG (VN)
22C đường số 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Văn Tài (VN) 
(55)  
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(11) 36494 
(21) 3-2018-02863 (28) 1 
(54) CỎ NHÂN TẠO (51) 11-04 
(22) 28/12/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD. (CN) 
No. 8, Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao Shandong, 266300, 
China 

(72) YU, Kang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36495 
(21) 3-2018-02113 (28) 2 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 04/10/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH VIỆT THÁI (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Hữu Thi (VN) 
(55)  
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(11) 36496 
(21) 3-2018-02659 (28) 1 
(54) SƯỜN THÉP (51) 25-01 
(22) 10/12/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
PHẠM KHẮC HIÊN (VN) 
Số 140 phố Trung Hòa, khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Khắc Hiên (VN) 
(55)  
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(11) 36497 
(21) 3-2018-02836 (28) 1 
(54) KẸP KÍNH NỀN (51) 08-08; 23-02 
(22) 25/12/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ (VN) 
Số 127, phố An Trạch, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(72) Ngô Quang Nam (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 36498 
(21) 3-2019-00833 (28) 1 
(54) THIẾT BỊ BÁO CHÁY (51) 10-05 
(22) 02/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 005795929 12/10/2018 EM;  

(73) 
NITTAN COMPANY, LIMITED (JP) 
54-5, 1-chome, Sasazuka, Shibuya-ku, Tokyo 151-8535, Japan 

(72) Ryuichi YAMASAKI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 36499 
(21) 3-2019-00831 (28) 1 
(54) ĂNG TEN (51) 14-03 
(22) 02/04/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN (POSTEF) (VN) 
Số 61 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Trần Hải Vân (VN) 
(55)  
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(11) 36500 
(21) 3-2019-00829 (28) 1 
(54) MIẾNG VÁ VÁN LỢP (51) 25-01 
(22) 01/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 2018-023330 24/10/2018 JP;  

(73) 
NISSHIN STEEL CO., LTD. (JP) 
4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366, Japan 

(72) 
1. TOMOYUKI NAGATSU (JP) 
2. YUUGO OOTA (JP) 
3. HIDENORI YOSHIDA (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 36501 
(21) 3-2019-00826 (28) 1 
(54) VÁN LỢP (51) 25-01 
(22) 01/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 2018-023327 24/10/2018 JP;  

(73) 
NISSHIN STEEL CO., LTD. (JP) 
4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366, Japan 

(72) 
1. HIDENORI YOSHIDA (JP) 
2. TOMOYUKI NAGATSU (JP) 
3. YUUGO OOTA (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 36502 
(21) 3-2017-02578 (28) 1 
(54) TẤM CẢN NƯỚC (51) 25-99 
(22) 06/12/2017 (43) 25/09/2019 

(73) 
CONCRETE JOINTING SYSTEMS (MALAYSIA) SDN BHD (MY) 
No 51, Jalan BRP 8/2, Bukit Rahman Putra Industrial Park, 47000 Sungai Buloh, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(72) Paul George McCalman (AU) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 36503 
(21) 3-2019-01150 (28) 1 
(54) BÌNH (51) 09-01 
(22) 08/05/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 006067542-0002 18/01/2019 EM;  

(73) 
CASTROL LIMITED (GB) 
Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 7QR, United 
Kingdom 

(72) 

1. RICHARD CURRIE (GB) 
2. BRIAN LODGE (GB) 
3. ROGER MORRIS (GB) 
4. SIMON CLEGG (GB) 
5. WEE TEE HING (SG) 
6. ROGER CHUA PENG TIAN (SG) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36504 
(21) 3-2019-00793 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 28/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
VÕ NGỌC TRUNG (VN) 
Tổ 10, ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Võ Ngọc Trung (VN) 
(55)  
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(11) 36505 
(21) 3-2018-02865 (28) 1 
(54) CỎ NHÂN TẠO (51) 11-04 
(22) 28/12/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD. (CN) 
No. 8, Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao Shandong, 266300, 
China 

(72) YU, Kang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36506 
(21) 3-2019-00689 (28) 1 
(54) HỘP ĐỰNG MỸ PHẨM (51) 09-03 
(22) 20/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÓA MỸ PHẨM NAM 
ANH KHƯƠNG (VN) 
Số 11/B6, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Hoàng Thị Thoa (VN) 
(55)  
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(11) 36507 
(21) 3-2019-01159 (28) 1 
(54) ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (51) 14-03 
(22) 10/05/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830642422.8 13/11/2018 CN;  

(73) 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) 
1. YUSHENG LIAO (CN) 
2. QIAN WANG (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36508 
(21) 3-2018-02866 (28) 1 
(54) CỎ NHÂN TẠO (51) 11-04 
(22) 28/12/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD. (CN) 
No. 8, Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao Shandong, 266300, 
China 

(72) YU, Kang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36509 
(21) 3-2019-01151 (28) 1 
(54) HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SÔNG (51) 23-99 
(22) 08/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NG (VN) 
Tổ 2, ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

(72) Phạm Tuấn Anh (VN) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

(55)  
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(11) 36510 
(21) 3-2019-00553 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 05/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÂN ÚC VIỆT (VN) 
Lô 60, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Tu Tony DH (Từ Đông Hải) (AU) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 36511 
(21) 3-2019-00985 (28) 1 
(54) ĐẾ (51) 11-02; 99-00 
(22) 19/04/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
HỘ KINH DOANH AN VĨNH PHÁT (VN) 
R23/39/36 Cư Xá Phú Lâm A, phường 12, quận 06, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Khưu Sở Dinh (VN) 
(55)  
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(11) 36512 
(21) 3-2018-02192 (28) 1 
(54) THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH (51) 25-01 
(22) 30/03/2015 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH TELLBE VIỆT NAM (VN) 
1/109 Quốc lộ 13, ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

(72) HANS FREDRIK ABERG (SE) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 36513 
(21) 3-2019-01216 (28) 1 
(54) ĐẾ GIÀY (51) 02-04 
(22) 17/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) Ferraresso Luciano (IT) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36514 
(21) 3-2019-00761 (28) 1 
(54) TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ (51) 06-04 
(22) 27/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
NGUYỄN THÀNH NAM (VN) 
Số nhà 104 B4 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thành Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36515 
(21) 3-2019-00015 (28) 1 
(54) ĐÁ ỐP LÁT (51) 25-01 
(22) 03/01/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A (VN) 
Số 167 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Xuân Năng (VN) 
(55)  
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(11) 36516 
(21) 3-2018-01805 (28) 2 
(54) THANH KIM LOẠI ĐỊNH HÌNH (51) 25-01 
(22) 22/08/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH PHÚ THIÊN 
LONG (VN) 
Nhà số 5 Cầu Xộp, khu 6, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(72) Nguyễn Đức Quý (VN) 
(55)  
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(11) 36517 
(21) 3-2018-01676 (28) 2 
(54) HỘP ĐỰNG LỌ KEM (51) 09-03 
(22) 09/08/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANH 
QUYÊN (VN) 
167/7/40/22 Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đinh Thị Cẩm Bình (VN) 
(55)  
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(11) 36518 
(21) 3-2018-01605 (28) 1 
(54) HỘP THU GOM DÙNG CHO BỆ NHÀ XÍ (51) 23-02 
(22) 01/08/2018 (43) 25/09/2019 
(30) D/BD/2018/000238 05/02/2018 BD;  

(73) 
LIXIL CORPORATION (JP) 
2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

(72) 
1. ISHIYAMA, DAIGO (JP) 
2. MCHALE, JAMES (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 36519 
(21) 3-2018-02153 (28) 1 
(54) THIẾT BỊ GÂY NHIỄU VÔ TUYẾN ĐIỆN (51) 14-03 
(22) 10/10/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG TIN M1 (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(72) Trần Thái Quân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(55)  
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(11) 36520 
(21) 3-2017-02604 (28) 1 
(54) CÁNH MÁY LỌC ÉP TĂNG ÁP (51) 23-01 
(22) 13/12/2017 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HÒN GAI-VINACOMIN (VN) 
Số 108 đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

(72) Phạm Anh Tuấn (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 36521 
(21) 3-2019-01226 (28) 1 
(54) LỐP XE (51) 12-15 
(22) 20/05/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830670588.0 23/11/2018 CN;  

(73) 
COOPER TIRE & RUBBER COMPANY (US) 
701 Lima Avenue, Findlay, Ohio, 45840, United States of America 

(72) Hui DING (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 36522 
(21) 3-2019-00466 (28) 1 
(54) HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG (51) 09-03 
(22) 20/02/2019 (43) 25/09/2019
(30) 29/660,406 21/08/2018 US;  

(73) 
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (US) 
300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 

(72) 
1. BLOCH, BRIAN (US) 
2. DEMAREST, SCOTT (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 36523 
(21) 3-2018-02154 (28) 1 
(54) THIẾT BỊ GÂY NHIỄU VÔ TUYẾN ĐIỆN  (51) 14-03 
(22) 10/10/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG TIN M1 (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Bá Điệu (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(55)  
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(11) 36524 
(21) 3-2019-00745 (28) 1 
(54) Ổ CẮM (51) 13-03 
(22) 25/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH THÁI (VN) 
268B An Dương Vương, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trịnh Kỳ Phình (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 36525 
(21) 3-2019-00740 (28) 1 
(54) ĐỒ ĐI CHÂN (51) 02-04 
(22) 25/03/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 29/664,459 25/09/2018 US;  

(73) 
FACTOR 10 LLC (US) 
725 Magazine Street Suite C, New Orleans, LOUISIANA 70130 United States of 
America 

(72) 
1. LUKE HOOPER (US) 
2. BEN WEISGERBER (US) 
3. ABIGAIL WILLETS (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 36526 
(21) 3-2019-01042 (28) 1 
(54) ĐÈN XE GẮN MÁY (51) 26-06 
(22) 24/04/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐÀI PHONG (VN)
Số 4 đường số 3B, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hà Quảng Chánh (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 36527 
(21) 3-2019-01044 (28) 1 
(54) ĐÈN XE GẮN MÁY (51) 26-06 
(22) 24/04/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐÀI PHONG (VN)
Số 4 đường số 3B, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hà Quảng Chánh (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 36528 
(21) 3-2019-00767 (28) 1 
(54) CHAI (51) 09-01 
(22) 27/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH NƯỚC SỐT ĐẶC SẢN VIỆT DASAVI (VN) 
Thôn Hoà Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà 

(72) Trần Đăng Khoa (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 36529 
(21) 3-2019-00846 (28) 1 
(54) NÚM VÚ BẰNG CAO SU (51) 09-07 
(22) 03/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 30-2019-0009550 04/03/2019 KR;  

(73) 
UPIS CO., LTD. (KR) 
#101-1208, 185, Mallijae-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) Kwon, Yeon Ok (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 36530 
(21) 3-2019-00842 (28) 1 
(54) MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ (51) 23-04 
(22) 03/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 2018-024005 31/10/2018 JP;  

(73) 
DAIKIN INDUSTRIES LTD. (JP) 
UMEDA CENTER BUILDING, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu, Japan 

(72) Kentarou NIKI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36531 
(21) 3-2019-00096 (28) 1 
(54) BỘ NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 10/01/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH HẢI NAM (VN) 
Số 27 Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

(72) Nguyễn Thị Thu Sắc (VN) 
(55)  
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(11) 36532 
(21) 3-2019-00472 (28) 1 
(54) BỘ THÍCH ỨNG (51) 13-03 
(22) 21/02/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 29/660,826 22/08/2018 US;  

(73) 
JUUL LABS, INC. (US) 
560 20th Street, Building 104, San Francisco, CA 94107 United States of America

(72) 
1. BRANDON CHEUNG (US) 
2. KEVIN LOMELI (US) 
3. CLAIRE O'MALLEY (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 36533 
(21) 3-2019-01195 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 16/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG PROVENCE (VN) 
149B Trương Định, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phan Quốc Công (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 36534 
(21) 3-2019-00591 (28) 2 
(54) BỘ BÀN CÁN REN ĐỂ SẢN XUẤT ĐINH VÍT (51) 08-05 
(22) 11/03/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 005635703 10/09/2018 EM;  

(73) 
AVVIO GMBH & CO KG (AT) 
Schmiedlstrasse 1, 8055 GRAZ, AUSTRIA 

(72) Gerhard Oliver HUBMANN (AT) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36535 
(21) 3-2019-00811 (28) 1 
(54) ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (51) 14-03 
(22) 29/03/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830556787.9 30/09/2018 CN;  

(73) 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) 
1. CHAO TIAN (CN) 
2. YUSHENG LIAO (CN) 
3. QIAN WANG (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36536 
(21) 3-2019-01239 (28) 1 
(54) VÒI NƯỚC (51) 23-01 
(22) 21/05/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201930056286.9 31/01/2019 CN;  

(73) 
LIXIL INTERNATIONAL PTE. LTD. (SG) 
8 Temasek Boulevard #18-01/02 Suntec Tower 3 Singapore 038988 

(72) 
1. ANTOINE BESSEYRE DES HORTS (FR) 
2. SUNGHYUN HWANG (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36537 
(21) 3-2019-01238 (28) 1 
(54) NẮP HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM (51) 09-07 
(22) 20/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH RAU QUẢ VIỆT NHẬT (VN) 
Số nhà 95, tiểu khu 7, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

(72) NAHANA SHOJIRO (JP) 

(74) 
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

(55)  

 

 
 
 

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 378 TẬP A – QUYỂN 2 (09.2019) 

208 

 

(11) 36538 
(21) 3-2019-01241 (28) 1 
(54) CHAI (51) 09-01 
(22) 21/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT (VN) 
374 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trương Đức Tánh (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 36539 
(21) 3-2019-01246 (28) 1 
(54) ĐẾ GIÀY (51) 02-04 
(22) 21/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
GEOX SPA (IT) 
Via Feltrina Centro, 16 31044 Biadene di Montebelluna (TV) - Italia 

(72) 
1. GIULIO SBARIGIA (IT) 
2. LIVIO POLONI (IT) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36540 
(21) 3-2019-00386 (28) 2 
(54) ÁO LÓT NỮ (51) 02-01 
(22) 11/02/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830435224.4 08/08/2018 CN;  

(73) 
AS IP BRANDS LLC (US) 
150 Meadowlands Parkway Suite 403 Secaucus, NJ 07094, United States of 
America 

(72) 
1. A'NNA COSTON (US) 
2. KRISTEN GASKINS (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 36541 
(21) 3-2019-00017 (28) 1 
(54) ĐÁ ỐP LÁT (51) 25-01 
(22) 03/01/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A (VN) 
Số 167 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Xuân Năng (VN) 
(55)  
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(11) 36542 
(21) 3-2018-02835 (28) 1 
(54) BẢN LỀ (51) 08-06; 23-02 
(22) 25/12/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ (VN) 
Số 127, phố An Trạch, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(72) Ngô Quang Nam (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 36543 
(21) 3-2018-02837 (28) 1 
(54) TAY NẮM CỬA (51) 08-06; 23-02 
(22) 25/12/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ (VN) 
Số 127, phố An Trạch, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(72) Ngô Quang Nam (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 36544 
(21) 3-2018-02839 (28) 1 
(54) KẸP KÍNH (51) 08-08; 23-02 
(22) 25/12/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ (VN) 
Số 127, phố An Trạch, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(72) Ngô Quang Nam (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 36545 
(21) 3-2019-00944 (28) 2 
(54) BỘ PHẬN NỐI DÙNG CHO ĐỒ ĐẠC DẠNG MÔ ĐUN (51) 08-08 
(22) 12/04/2019 (43) 25/09/2019
(30) 186422 06/03/2019 CA;  

(73) 
PRIMO BEDDING COMPANY INC. (CA) 
7000 Hochelaga Street Montreal, Quebec H1N 1Y7, Canada 

(72) 
1. NIAINA ANDRIA (CA) 
2. GEORGE ITZKOVITZ (CA) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD)
(55)  
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(11) 36546 
(21) 3-2019-00606 (28) 1 
(54) TÃ GIẤY TRẺ EM (51) 02-01 
(22) 12/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
DAIO PAPER CORPORATION (JP) 
2-60, Mishimakamiya-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0492, Japan 

(72) Mitsuko NAKANO (JP) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 36547 
(21) 3-2019-00419 (28) 1 
(54) THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC (51) 23-01 
(22) 14/02/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 2018-017977 17/08/2018 JP;  

(73) 
TORAY INDUSTRIES, INC. (JP) 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 1038666 Japan 

(72) Feng Shun ZHAN (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 36548 
(21) 3-2019-00731 (28) 1 
(54) BÚT (51) 19-06 
(22) 22/03/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 005684552-0002 01/10/2018 EM;  

(73) 
SCHWAN-STABILO SCHWANHAEUSSER GMBH & CO. KG (DE) 
Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg, Germany 

(72) 
1. BORIS SIMON (DE) 
2. DIETER AMICK (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD)
(55)  
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(11) 36549 
(21) 3-2019-00730 (28) 1 

(54) 
BỘ PHẬN LÀM NÓNG CHẤT LỎNG CỦA THIẾT BỊ 
LÀM ĐÔNG 

(51) 15-07 

(22) 22/03/2019 (43) 25/09/2019
(30) 30-2019-0011043 12/03/2019 KR;  

(73) 

1. SU-MIN KIM (KR) 
A-102, 29-12, Sinsu-ro, Mapo-gu, Seoul 04092, Republic of Korea 
2. BONG-SUCK KIM (KR) 
3-8, Sinjang-gil 3-gil, Beopseong-myeon, Yeonggwang-gun, Jeollanam-do 57021, 
Republic of Korea 
3. MYUNG-SUNG KIM (KR) 
A-102, 29-12, Sinsu-ro, Mapo-gu, Seoul 04092, Republic of Korea 

(72) 
1. BONG-SUCK KIM (KR) 
2. SU-MIN KIM (KR) 
3. MYUNG-SUNG KIM (KR) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 36550 
(21) 3-2019-01240 (28) 1 
(54) HỘP (51) 09-03 
(22) 21/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM MỸ HẠNH (VN) 
Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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(11) 36551 
(21) 3-2019-00700 (28) 1 
(54) THIẾT BỊ ĐỊNH TUYẾN CÓ THU PHÁT (51) 14-02; 14-03 
(22) 21/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỄN 
THÔNG (VN) 
Khu Công nghiệp công nghệ cao 1, khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

(72) 

1. NGÔ HÙNG TÍN (VN) 
2. HOÀNG KỲ LÂM (VN) 
3. PHẠM HÙNG MẠNH (VN) 
4. AN VIẾT ĐÔ (VN) 
5. TRẦN XUÂN CHIẾN (VN) 

(55)  
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(11) 36552 
(21) 3-2018-02856 (28) 1 
(54) CỬA CHO TRỐNG CỦA MÁY SẤY QUẦN ÁO (51) 15-05 
(22) 27/12/2018 (43) 25/09/2019 
(30) 1802003326 10/08/2018 TH;  

(73) 
ELECTROLUX SEA PTE LTD. (SG) 
1 Fusionopolis Place, #07-10 Galaxis, Singapore 138522, Singapore 

(72) 
1. LEONARD TAN BAHROOCHA (SG) 
2. ALEX GRAY (AU) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 36553 
(21) 3-2019-00425 (28) 1 
(54) TRỤC CUỘN CỎ NHÂN TẠO (51) 15-99 
(22) 14/02/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
WANG FENG LING (CN) 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. Beijing, 100004 P. R. China 

(72) WANG FENG LING (CN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 36554 
(21) 3-2019-01340 (28) 1 
(54) BAO GÓI SẢN PHẨM (51) 09-05 
(22) 22/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐÔNG Á (VN) 
Số 75 đường TX 31, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 36555 
(21) 3-2019-01344 (28) 1 
(54) CHAI (51) 09-01 
(22) 22/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (CH) 
1800 Vevey, Switzerland 

(72) Phạm Bảo Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 36556 
(21) 3-2018-02818 (28) 2 
(54) CỎ NHÂN TẠO (51) 11-04 
(22) 24/12/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD. (CN) 
No. 8, Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao Shandong, 266300, 
China 

(72) YU, Kang (CN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 36557 
(21) 3-2018-02820 (28) 2 
(54) CỎ NHÂN TẠO (51) 11-04 
(22) 24/12/2018 (43) 25/09/2019 

(73) 
QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD. (CN) 
No. 8, Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao Shandong, 266300, 
China 

(72) YU, Kang (CN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 36558 
(21) 3-2019-01227 (28) 1 
(54) LỐP XE (51) 12-15 
(22) 20/05/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830712511.5 10/12/2018 CN;  

(73) 
COOPER TIRE & RUBBER COMPANY (US) 
701 Lima Avenue, Findlay, Ohio, 45840, United States of America 

(72) Wen Juan LIU (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 36559 
(21) 3-2019-00787 (28) 1 
(54) VÀNH XE (51) 12-16 
(22) 28/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XE ĐẠP HỒNG KÝ (VN) 
176 Trần Đại Nghĩa, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Quách Ngâu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(55)  
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(11) 36560 
(21) 3-2019-00346 (28) 1 
(54) DỤNG CỤ LÀM SẠCH BẰNG BĂNG DÍNH (51) 07-05 
(22) 31/01/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 2018-017380 07/08/2018 JP;  

(73) 

1. NITTO DENKO CORPORATION (JP) 
1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, Japan 
2. NITOMS, INC. (JP) 
12-4, Higashi-Shinagawa 4-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan 

(72) 
1. MASAMI MIWA (JP) 
2. HIROKAZU SUEYOSHI (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 36561 
(21) 3-2019-01060 (28) 1 
(54) BÌNH (51) 09-01 
(22) 26/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 005815255-0004 01/11/2018 EM;  

(73) 
CASTROL LIMITED (GB) 
Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 7QR, United 
Kingdom 

(72) 

1. RICHARD CURRIE (GB) 
2. BRIAN LODGE (GB) 
3. ROGER MORRIS (GB) 
4. SIMON CLEGG (GB) 
5. WEE TEE HING (SG) 
6. ROGER CHUA PENG TIAN (SG) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36562 
(21) 3-2019-00847 (28) 1 
(54) NÚM VÚ (51) 09-07 
(22) 03/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 30-2019-0009549 04/03/2019 KR;  

(73) 
UPIS CO., LTD. (KR) 
#101-1208, 185, Mallijae-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) Kwon, Yeon Ok (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 36563 
(21) 3-2019-00797 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 28/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
VÕ NGỌC TRUNG (VN) 
Tổ 10, ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Võ Ngọc Trung (VN) 
(55)  
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(11) 36564 
(21) 3-2019-00795 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 28/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
VÕ NGỌC TRUNG (VN) 
Tổ 10, ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Võ Ngọc Trung (VN) 
(55)  
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(11) 36565 
(21) 3-2019-00948 (28) 1 
(54) KHỚP NỐI (51) 08-08 
(22) 16/04/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MUN (VN) 
Số 193 đường Lê Lợi, khóm 1, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(72) Võ Trường Giang (VN) 
(55)  
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(11) 36566 
(21) 3-2019-00926 (28) 2 
(54) TAI NGHE (51) 14-01 
(22) 12/04/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 29/680,363 15/02/2019 US;  

(73) 
BOSE CORPORATION (US) 
The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, United States of 
America 

(72) David J. Fustino (US) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36567 
(21) 3-2019-00678 (28) 1 
(54) BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG (51) 23-03 
(22) 20/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Mai Phương (VN) 
(55)  
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(11) 36568 
(21) 3-2019-00786 (28) 1 
(54) VÀNH XE (51) 12-16 
(22) 28/03/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XE ĐẠP HỒNG KÝ (VN) 
176 Trần Đại Nghĩa, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Quách Ngâu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(55)  
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(11) 36569 
(21) 3-2019-00888 (28) 1 
(54) LY ĐỰNG NẾN (51) 26-01 
(22) 09/04/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUANG NGHỆ (VN) 
205B/28 Âu Cơ, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Thi Lương (VN) 
(55)  
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(11) 36570 
(21) 3-2017-02672 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 25/12/2017 (43) 25/09/2019 

(73) 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH 
THUẬN (VN) 
Lô số 48 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Kỳ Quang (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  
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(11) 36571 
(21) 3-2019-00385 (28) 1 
(54) BÀN (51) 06-03 
(22) 11/02/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 424815 09/08/2018 NZ;  

(73) 
FURNWARE LIMITED (NZ) 
1128 Omahu Road, Hastings 4175, New Zealand 

(72) 
1. KIERAN FOLEY (NZ) 
2. JESSICA MITCHELL (NZ) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 36572 
(21) 3-2019-01368 (28) 1 
(54) CHAI (51) 09-01 
(22) 24/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHAMPAGROUP (VN) 
304 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(72) Nguyễn Duy Vinh (VN) 
(55)  
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(11) 36573 
(21) 3-2019-01548 (28) 5 
(54) CỤM Ổ CẮM VÀ CÔNG TẮC (51) 13-03 
(22) 18/06/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830736034.6 18/12/2018 CN;  

(73) 
SCHNEIDER ELECTRIC (AUSTRALIA) PTY LTD (AU) 
78 Ưaterloo Road, Macquarie Park, New South Wales nsw 2113, Australia 

(72) 
1. WANG, LI (CN) 
2. ZHENG, LEIHONG (CN) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36574 
(21) 3-2019-01479 (28) 4 
(54) ĐIẾU THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ (51) 27-01 
(22) 07/06/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 30-2019-0004332 29/01/2019 KR;  

(73) 
KT&G CORPORATION (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 

(72) 
1. KIM, MIN CHUL (KR) 
2. SHIN, SU MI (KR) 
3. KIM, MIN SEOK (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 36575 
(21) 3-2019-01522 (28) 1 
(54) ĐẦU GẬY ĐÁNH GÔN (51) 21-02 
(22) 13/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
DONGGUAN YICHENG PRECISION MOLD CO., LTD. (CN) 
No.1548 Meijingzhong Rd., Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 
523000, China 

(72) CHU, Ming-Chou (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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(11) 36576 
(21) 3-2019-01524 (28) 1 
(54) ĐẦU GẬY ĐÁNH GÔN (51) 21-02 
(22) 13/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
DONGGUAN YICHENG PRECISION MOLD CO., LTD. (CN) 
No.1548 Meijingzhong Rd., Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 
523000, China 

(72) CHU, Ming-Chou (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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(11) 36577 
(21) 3-2019-01439 (28) 2 
(54) THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH (51) 23-01 
(22) 26/02/2018 (43) 25/09/2019 
(30) 201730423955.2 08/09/2017 CN;  

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 

1. SHUICHI SAKAMOTO (JP) 
2. HIROAKI ISHIHARA (JP) 
3. HISAEI SHIMANE (JP) 
4. MIZUNA IIDA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36578 
(21) 3-2019-01391 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 29/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH (VN)
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(72) Phan Thanh Thiên (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 36579 
(21) 3-2019-01416 (28) 1 
(54) LY ĐỰNG NẾN (51) 26-01 
(22) 03/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CẨM ĐẠT (VN) 
Lô E, cụm CN Hoàng Gia Long An, ấp mới II, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(72) Huỳnh Thúy Quân (VN) 
(55)  
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(11) 36580 
(21) 3-2019-01440 (28) 2 
(54) THIẾT BỊ ĐIỀU CHỈNH (51) 23-01 
(22) 26/02/2018 (43) 25/09/2019 
(30) 201730423955.2 08/09/2017 CN;  

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 

1. SHUICHI SAKAMOTO (JP) 
2. HIROAKI ISHIHARA (JP) 
3. HISAEI SHIMANE (JP) 
4. MIZUNA IIDA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36581 
(21) 3-2019-01388 (28) 3 
(54) NHÃN SẢN PHẨM  (51) 19-08 
(22) 28/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N (VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hoàng Thị Minh Hiếu (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36582 
(21) 3-2019-01363 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 24/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD (VN) 
Lô D1A, đường Dọc 2, khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(72) Soo Ah, Kang (KR) 
(74) Công ty nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) () 
(55)  
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(11) 36583 
(21) 3-2019-00812 (28) 1 
(54) ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (51) 14-03 
(22) 29/03/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830556792.X 30/09/2018 CN;  

(73) 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) 
1. HAIYAN HU (CN) 
2. MENG LI (CN) 
3. ZE YUAN (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36584 
(21) 3-2019-01475 (28) 1 
(54) ĐIẾU THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ (51) 27-01 
(22) 07/06/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 30-2018-0061242 24/12/2018 KR;  

(73) 
KT&G CORPORATION (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 

(72) 
1. KIM, MIN CHUL (KR) 
2. SHIN, SU MI (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 36585 
(21) 3-2019-01476 (28) 1 
(54) ĐIẾU THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ (51) 27-01 
(22) 07/06/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 30-2019-0004322 29/01/2019 KR;  

(73) 
KT&G CORPORATION (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 

(72) 
1. KIM, MIN CHUL (KR) 
2. SHIN, SU MI (KR) 
3. KIM, MIN SEOK (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 36586 
(21) 3-2019-01489 (28) 2 
(54) DỤNG CỤ GỌT BÚT CHÌ (51) 19-06 
(22) 10/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36587 
(21) 3-2019-01515 (28) 1 
(54) BAO BÌ (51) 09-05 
(22) 12/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE-ONE MIỀN TRUNG (VN) 
Thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(72) Lê Thị Phương Thảo (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 36588 
(21) 3-2019-01392 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 29/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH (VN)
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(72) Phan Thanh Thiên (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 36589 
(21) 3-2019-01396 (28) 1 
(54) LỌ ĐỰNG (51) 09-01 
(22) 30/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) PARK, Jin Won (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36590 
(21) 3-2019-01601 (28) 1 
(54) GIÀY (51) 02-04 
(22) 24/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN ĐỒNG NAI (VN) 
1/1 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(72) Lai Khiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36591 
(21) 3-2019-01549 (28) 5 
(54) CÔNG TẮC (51) 13-03 
(22) 18/06/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830735931.5 18/12/2018 CN;  

(73) 
SCHNEIDER ELECTRIC (AUSTRALIA) PTY LTD (AU) 
78 WATERLOO ROAD, MACQUARIE PARK, New South Wales NSW 2113, 
AUSTRALIA 

(72) 
1. WANG, LI (CN) 
2. ZHENG, LEIHONG (CN) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36592 
(21) 3-2019-01516 (28) 1 
(54) BAO BÌ (51) 09-05 
(22) 12/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE-ONE MIỀN TRUNG (VN) 
Thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(72) Lê Thị Phương Thảo (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 36593 
(21) 3-2019-01438 (28) 1 
(54) DỤNG CỤ MÁT XA (51) 28-03 
(22) 05/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) LEE, Hye Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36594 
(21) 3-2019-01604 (28) 1 
(54) ĐẾ DÉP (51) 02-04 
(22) 24/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN ĐỒNG NAI (VN) 
1/1 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(72) Lai Khiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36595 
(21) 3-2019-01379 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 27/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ CAO EURONANO (VN) 
Lô Q, đường số 6B, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

(72) Nguyễn Bảo Họp (VN) 
(55)  
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(11) 36596 
(21) 3-2019-01165 (28) 1 
(54) MÁY UỐN TÓC XOĂN XOAY TỰ ĐỘNG (51) 28-03 
(22) 13/05/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830642834.1 13/11/2018 CN;  

(73) 
SHENZHEN JINRI ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. (CN) 
Jinri Electrical Industrial Park, Zone 1st, Paotai Road, Lisonglang, Gongming 
Town, 518106, Shenzhen, China. 

(72) QIN JIE (CN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Đồng sự (DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36597 
(21) 3-2019-01461 (28) 1 
(54) KỆ TRƯNG BÀY (51) 20-02 
(22) 07/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO 
SDC (VN) 
E10/282 ấp 5, quốc lộ 50, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Bùi Anh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36598 
(21) 3-2019-01469 (28) 1 
(54) ĐIẾU THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ (51) 27-01 
(22) 07/06/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 30-2018-0061243 24/12/2018 KR;  

(73) 
KT&G CORPORATION (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 

(72) 
1. KIM, MIN CHUL (KR) 
2. SHIN, SU MI (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 36599 
(21) 3-2019-01571 (28) 1 
(54) CHAI (51) 09-01 
(22) 19/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH TUẤN MINH SPIRIT THÁI NGUYÊN (VN) 
Tổ 12, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(72) Đoàn Văn Hưng (VN) 
(55)  
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(11) 36600 
(21) 3-2019-01397 (28) 1 
(54) LỌ ĐỰNG (51) 09-01 
(22) 30/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) PARK, Jin Won (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á (VIET A IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36601 
(21) 3-2019-01383 (28) 5 

(54) 
THIẾT BỊ CẢM BIẾN DÒNG CÓ VAN 
ĐIỀU CHỈNH DÒNG 

(51) 10-04 

(22) 28/05/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830688819.0 30/11/2018 CN;  

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 
1. SHOGO KURISAKI (JP) 
2. SUGURU TERADA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36602 
(21) 3-2019-01470 (28) 1 
(54) HỘP ĐỰNG ĐIẾU THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ (51) 27-01 
(22) 07/06/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 30-2018-0061244 24/12/2018 KR;  

(73) 
KT&G CORPORATION (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 

(72) 
1. KIM, MIN CHUL (KR) 
2. SHIN, SU MI (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 36603 
(21) 3-2019-01471 (28) 1 
(54) HÔP ĐỰNG ĐIẾU THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ (51) 27-01 
(22) 07/06/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 30-2018-0061251 24/12/2018 KR;  

(73) 
KT&G CORPORATION (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 

(72) 
1. KIM, MIN CHUL (KR) 
2. SHIN, SU MI (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 36604 
(21) 3-2019-01472 (28) 1 
(54) ĐIẾU THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ (51) 27-01 
(22) 07/06/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 30-2018-0061236 24/12/2018 KR;  

(73) 
KT&G CORPORATION (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 

(72) 
1. KIM, MIN CHUL (KR) 
2. SHIN, SU MI (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 36605 
(21) 3-2019-01393 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 29/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH (VN)
1335 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(72) Phan Thanh Thiên (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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(11) 36606 
(21) 3-2019-01404 (28) 1 
(54) HỘP ĐỰNG SẢN PHẨM (51) 09-03 
(22) 31/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÀ CHI 
(VN) 
Thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(72) Nguyễn Xuân Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36607 
(21) 3-2019-01405 (28) 1 
(54) HỘP ĐỰNG SẢN PHẨM (51) 09-03 
(22) 31/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÀ CHI 
(VN) 
Thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(72) Nguyễn Xuân Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36608 
(21) 3-2019-01603 (28) 1 
(54) DÉP (51) 02-04 
(22) 24/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN ĐỒNG NAI (VN) 
1/1 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(72) Lai Khiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36609 
(21) 3-2019-01362 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 24/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD (VN) 
Lô D1A, đường Dọc 2, khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(72) Soo Ah, Kang (KR) 
(74) Công ty nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) () 
(55)  
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(11) 36610 
(21) 3-2019-01338 (28) 4 
(54) BÚT (51) 19-06 
(22) 22/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36611 
(21) 3-2019-01499 (28) 1 
(54) Ô TÔ (51) 12-08 
(22) 11/06/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 005888427 13/12/2018 EM;  

(73) 
FERRARI S.P.A. (IT) 
Via Emilia Est 1163, MODENA, Italy 

(72) Flavio MANZONI (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36612 
(21) 3-2019-01442 (28) 1 
(54) QUẠT ĐIỆN XÁCH TAY (51) 23-04 
(22) 05/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
SILLYMANN CO., LTD. (KR) 
116, DONYU 2-RO, PAJU-EUP, PAJU-SI, GYEONGGI-DO, REPUBLIC OF 
KOREA 

(72) Chang Ho KIM (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 36613 
(21) 3-2019-01395 (28) 1 
(54) BAO GÓI BÁNH (51) 09-05 
(22) 30/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN LIWAYWAY VIỆT NAM (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Robert Tan Li (PH) 
(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(55)  
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(11) 36614 
(21) 3-2019-01474 (28) 1 
(54) ĐIẾU THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ (51) 27-01 
(22) 07/06/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 30-2018-0061241 24/12/2018 KR;  

(73) 
KT&G CORPORATION (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea 

(72) 
1. KIM, MIN CHUL (KR) 
2. SHIN, SU MI (KR) 

(74) 
Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(55)  
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(11) 36615 
(21) 3-2019-01417 (28) 1 
(54) DỤNG CỤ XOA BÓP DA (51) 28-03 
(22) 03/06/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 30-2019-0022225 13/05/2019 KR;  

(73) 
PSI CO., LTD (KR) 
29-11, Ganeunggol 1-gil, Bongdam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18334, 
Republic of Korea 

(72) 
1. SUNG YEON-GOOG (KR) 
2. PARK JEONG-SEON (KR) 
3. PARK JIN (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36616 
(21) 3-2019-01382 (28) 5 
(54) THIẾT BỊ CẢM BIẾN DÒNG (51) 10-04 
(22) 28/05/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 201830688826.0 30/11/2018 CN;  

(73) 
SMC CORPORATION (JP) 
14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

(72) 
1. SHOGO KURISAKI (JP) 
2. SUGURU TERADA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 36617 
(21) 3-2019-01385 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 28/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
NGUYỄN THỊ LỰC (VN) 
Khu công nghiệp Yên Phúc, phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(72) Nguyễn Thị Lực (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36618 
(21) 3-2019-01360 (28) 1 
(54) LY ĐỰNG NẾN (51) 26-01 
(22) 24/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TM & SX THIÊM HỒNG PHÁT (VN)
B1, cụm công nghiệp Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

(72) Ngô Tô Hà (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36619 
(21) 3-2019-01364 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 24/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD (VN) 
Lô D1A, đường Dọc 2, khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(72) Soo Ah, Kang (KR) 
(74) Công ty nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) () 
(55)  
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(11) 36620 
(21) 3-2019-01365 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 24/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD (VN) 
Lô D1A, đường Dọc 2, khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(72) Soo Ah, Kang (KR) 
(74) Công ty nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) () 
(55)  
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(11) 36621 
(21) 3-2019-01366 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 24/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD (VN) 
Lô D1A, đường Dọc 2, khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(72) Soo Ah, Kang (KR) 
(74) Công ty nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) () 
(55)  
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(11) 36622 
(21) 3-2019-01500 (28) 1 
(54) Ô TÔ ĐỒ CHƠI (51) 21-01 
(22) 11/06/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 005888435 13/12/2018 EM;  

(73) 
FERRARI S.P.A. (IT) 
Via Emilia Est 1163, MODENA, Italy 

(72) Flavio MANZONI (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36623 
(21) 3-2019-01602 (28) 1 
(54) ĐẾ GIÀY (51) 02-04 
(22) 24/06/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN ĐỒNG NAI (VN) 
1/1 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(72) Lai Khiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 36624 
(21) 3-2019-01369 (28) 1 
(54) NẮP CHAI (51) 09-07 
(22) 24/05/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA (VN) 
Số3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xă Dĩ An, tinh 
Bình Dương 

(72) Lương Hữu Khánh (VN) 
(55)  
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(11) 36625 
(21) 3-2019-00112 (28) 1 
(54) NỆM CAO SU (51) 06-09 
(22) 10/01/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NỆM KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Nguyễn Phúc Quang (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36626 
(21) 3-2019-01035 (28) 1 
(54) KÍNH CHIẾU HẬU (51) 12-16 
(22) 24/04/2019 (43) 25/09/2019 

(73) 
MKA TRADING (HK) LIMITED (HK) 
Room 902, 9/F, Bank Centre, 636 Nathan Road, Hong Kong 

(72) LEE CONG QUAN (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 36627 
(21) 3-2019-00374 (28) 1 
(54) VA-LI (51) 03-01 
(22) 01/02/2019 (43) 25/09/2019 
(30) 2018-3647 03/08/2018 FR;  

(73) 
LOUIS VUITTON MALLETIER (FR) 
2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, France 

(72) Marc NEWSON (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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PHẦN II

THAY ĐỔI CHỦ ĐƠN

Ghi nhận thay đổi chủ đơn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp

Sè ký hiÖu v¨n b¶n
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